
ỦY BAN NHÂN DÂN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
TỈNH ĐÒNG NAI Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: / ị .x  /2025/QĐ-UBND Đồng Nai, ngày (j 2 tháng /ỊỌ năm 2025

QUYÉT ĐỊNH
Ban hành Quy định về bồi thưòĩig, hỗ trợ và tái định cư khi Nhà nưóe 

thu hồi đất trên địa bàn tỉnh Đồng Nai

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương sổ 72/2025/QH15;

Căn cứ Luật Ban hành vãn bản quy phạm pháp luật sổ 64/2025/QHỈ5 được 
sửa đổi, bổ sung một sổ điều bởi Luật sổ 87/2025/QH15;

Căn cứ Luật Đất đai sổ 3Ỉ/2024/QH15 được sửa đỗi, bổ sung một số điều 
bởi các Luật sổ 43/2024/QH15, số 47/2024/QH15, so 58/2024/Q H ì5, 
sổ 71/2025/QH15, sổ 84/2025/QH15, sổ 93/2025/QH15 và sổ 95/2025/QH15;

Căn cứ Nghị định sổ 88/2024/NĐ-CP của Chỉnh phủ quy định về bồi 
thường, hô trợ và tái định cư khỉ Nhà nước thu hồi đất được sửa đổi, bô sung bởi 
Nghị định số  151/2025/NĐ-CP, Nghị định sổ 226/2025/NĐ-CP;

Theo đề nghị của Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường;

ủy ban nhân dân ban hành Quyết định Quy định về bồi thường, hỗ trợ và tái 
định cư khỉ Nhà nước thu hồi đất trên địa bàn tỉnh Đồng Nai.

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Quy định về bồi thường, hỗ trợ 
và tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất trên địa bàn tỉnh Đồng Nai.

Điều 2. Hiệu lực thi hành

1. Quyểt định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày J3..thángẨ Ũ .năm 2025.

2. Quyết định thay thế các Quy định sau:

a) Quyết định số 58/2024/QĐ-UBND ngày 25 tháng 10 năm 2024 của ủ y  
ban nhân dân tỉnh Đồng Nai ban hành Quy định về bồi thường, hỗ trợ và tái định 
cư khi Nhà nước thu hồi đất trên địa bàn tỉnh Đồng Nai;

b) Điều 4 và khoản 3 Điều 5 Quyết định số 62/2024/QĐ-UBND ngày 25 
tháng 10 năm 2024 của ủ y  ban nhân dân tỉnh Đồng Nai ban hành Quy định về bồi 
thường chi phí di chuyển tài sản; bồi thường, hỗ trợ chi phí di dời mồ mả khi nhà 
nước thu hồi đất trên địa bàn tỉnh Đồng Nai;

c) Quyết định số 05/2025/QĐ-UBND ngày 24 tháng 01 năm 2025 của ủy  
ban nhân dân tỉnh Bình Phước ban hành Quy định về bồi thường, hỗ trợ và tái định 
cư khi Nhà nước thu hồi đất trên địa bàn tỉnh Bình Phước.
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Điều 3. Chánh Văn phòng ủ y  ban nhân dân tỉnh; Giám đốc Sở Nông nghiệp 
và Môi trường; Thủ trưởng các sở, ban, ngành; Chủ tịch ủ y  ban nhân dân các 
phường, xã; đơn vị, tổ chức thực hiện nhiệm vụ bồi thường, hỗ trợ và tái định cư; 
các tổ chức, hộ gia đình và cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết 
định này./.

Nơi nhận:
-  V ăn phòng chính phù;
- V ụ Pháp chế - B ộ  N ô n g  nghiệp  và M ôi trường;
- C ục K iểm  tra V B Q P P L  và Quàn lý X LV PH C  - B ộ  
T ư pháp;
- T hường trực T ỉnh ủy;
- T hường trực H Đ N D  tinh;
- Chủ tịch , các PC T U B N D  tình;
- Đ oàn Đ ại biểu Q uốc hội tình;
- ủ y  ban M T T Q V N  tỉnh;
- S ở  Tu' pháp;
- N h ư  Đ iều  3;
- B áo và  Phát thanh, truyền hình Đ ồn g  N ai (C ổng  
T hông tin điện tử  cùa tinh);
- Lưu: V T , TH, N C , K T N , B T C D , K T N S bản).

TM . ỦY BAN NH ÂN DÂN  
KT. CHỦ TỊCH

Hồ Văn Hà
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đất

(Ban định sổ... ậX ./2025/Q Đ -UBND ngày.ô 3 . ... thángđ 0.

Chương I 
QUY ĐỊNH CHƯNG

Điều 1. Pham vi điều chỉnh •

Quy định này quy định chi tiết khoản 2 Điều 104, khoản 5 Điều 109, khoản 
4, khoản 7 và khoản 10 Điều 111 của Luật Đất đai số 31/2024/QH15 được sửa 
đổi, bổ sung một số điều bởi các Luật số 43/2024/QH15, số 47/2024/QH15, 
số 58/2024/QH15, sổ 71/2025/QH15% số 84/2025/QH15, số 93/2025/QH15 và 
số 95/2025/QH15; khoản 3 Điều 4, điếm a và điếm d khoản 1 Điều 14, khoản 2 
Điều 15, Điều 16, điểm b khoản 2 Điều 17, điếm c khoản 1 Điều 18, Điều 19, 
điểm b khoản 3, khoản 4, khoản 5 và khoản 6 Điều 20, Điều 21, khoản 3 Điều 22, 
khoản 2 Điều 23, điểm c khoản 1 và khoản 2 Điều 24 của Nghị định số 
88/2024/NĐ-CP của Chỉnh phủ quy định về bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi 
Nhà nước thu hồi đất được sửa đổi, bố sung bởi Nghị định số 151/2025/NĐ-CP, 
Nghị định số 226/2025/NĐ-CP trên địa bàn tỉnh Đồng Nai.

Điều 2. Đối tượng áp dụng

1. Cơ quan quản lý nhà nước thực hiện quyền hạn và trách nhiệm đại diện 
chủ sở hữu toàn dân về đất đai, thực hiện nhiệm vụ thống nhất quản lý nhà nước 
về đất đai và công chức làm công tác địa chính ở cấp xã; đơn vị, tổ chức thực 
hiện nhiệm vụ bồi thường, hỗ trợ, tái định CU' trên địa bàn tỉnh Đông Nai.

2. Người có đất thu hồi và chủ sở hữu tài sản gắn liền với đất thu hồi trên 
địa bàn tỉnh Đồng Nai.

3. Các đối tượng khác có liên quan đến việc bồi thường, hỗ trợ, tái định cư 
khi Nhà nước thu hồi đất trên địa bàn tỉnh Đồng Nai.

Chương II

QUY ĐỊNH  CHI TIẾT M ỘT SỐ NỘI DUNG VÈ BỒI THƯỜNG, 

HỎ TRỢ , TẢI ĐỊNH CƯ KHI NHÀ NƯỚC THU HỒI ĐẤT

M ục 1

QUY ĐỊNH  
trọ’, tái định cư khi Nhà nước thu hồi 

địa bàn tỉnh Đồng Nai

định sổ..ẬX./2025/QĐ-UBND ngày.ỡ l  
5 của ủy ban nhân dân tỉnh Đổng Nai)
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BỒI THƯỜNG VỀ ĐẤT; BÒI THƯỜNG NHÀ Ở, CỘNG TRÌNH VÀ TÀI 
SẢN GẤN LIÈN VỚI ĐẤT; CHI PHÍ ĐẦU T Ư  VÀO ĐẤT CÒN LẠI

Đ iều 3. Tỷ lệ quy đổi, điều kiện bồi thưòng bằng đất có m ục đích sử  
dụng khác vó i loại đất thu hồi hoặc bằng nhà ỏ’ đê bôi thường cho nguôi 
có đất thu hồi quy định tại khoản 3 Điều 4 Nghị định số 88/2024/N Đ -C P  
được sửa đổi, bổ sung bỏ'i Nghị định số 151/2025/N Đ-CP, Nghị định sô 
226/2025/N Đ-CP

1. Tỷ lệ quy đổi được xác định theo công thức sau:

Giá đất của khu đất hoặc thửa đất tại vị 
trí thu hồi đất

Tỷ lê quy đổi = — 7 T7T—7—77 1' U X 100%J Giá đât của khu đât hoặc thửa đât tính
tiền sử dụng đất, tiền thuê đất, giá nhà ở

tại vị trí bồi thường

Trong đó:
- Giá đất của khu đất hoặc thửa đất tại vị trí thu hồi đất và giá đất của khu 

đất hoặc thửa đất tính tiền sử dụng đất, tiền thuê đất được xác định theo Bảng giá 
đất; giá nhà ở tại vị trí bồi thường là giá nhà tái định cư được duyệt của dự án 
theo quy định.

- Trường hợp giá đất của khu đất hoặc thửa đất tại vị trí thu hồi đất và giá 
đất của khu đất hoặc thửa đất tính tiền sử dụng đất, tiên thuê đât tại vị trí bôi 
thường mà khu đất hoặc thửa đất đó nằm trên nhiều phạm vi, vị trí đât tính theo 
Bảng giá đất thì giá đất của khu đất hoặc thửa đất được xác định mức bình quân 
của các phạm vi, vị trí đất đó.

- Trường hợp khu đất hoặc thửa đất thu hồi có nhiều loại đất thì giá đất của 
khu đất hoặc thửa đất tính tiền bồi thường tại vị trí thu hồi đất được xác định theo 
từng loại đằt.

2. Diện tích bồi thường được xác định theo công thức sau:
Diện tích bồi thường = Tỷ lệ quy đổi (%) X Diện tích tại vị trí thu hồi đất

Trong đó:
- Diện tích đất được bồi thường bằng tổng diện tích các loại đất được quy 

đổi theo từng loại đất;
- Giá đất để tính tiền sử dụng đất, tiền thuê đất tại vị trí bồi thường được 

xác định theo quy định tại khoản 1 Điều 4 Nghị định số 88/2024/NĐ-CP; giá nhà 
ở tại vị trí bồi thường là giá nhà tái định cư được duyệt của dự án.
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3. Điều kiện bồi thường bằng đất có mục đích sử dụng khác với loại đất thu 
hồi hoặc bằng nhà ở:

a) ủy  ban nhân dân cấp xã có trách nhiệm bố trí quỹ đất, quỹ nhà ở đủ để 
đáp ứng cho tất cả các đôi tượng có đât thu hồi trong cùng 01 dự án có nhu câu bôi 
thường bằng đất, bằng nhà ở. Trường hợp ủy  ban nhân dân cấp xã có điều kiện vê 
quỹ đất, quỹ nhà ở nhưng không đủ đế đáp ứng cho tât cả các đôi tượng có đất thu 
hồi trong cùng 0 ỉ dir án có nhu cầu bồi thường bằng đất, bằng nhà ở thì Uy ban 
nhân dân cấp xã xem xét, cân đối quỹ đất, quỹ nhà ở đế bồi thường, đảm bảo 
công bằng cho người có đất bị thu hồi;

b) Diện tích đất đủ điều kiện để được bồi thường bằng đất có mục đích sử 
dụng khác với loại đất thu hồi hoặc bằng nhà ở là diện tích đủ điều kiện được 
tách thửa tại địa phương do ủ y  ban nhân dân tỉnh quy định đôi với loại đât thu 
hồi;

c) Trường hợp đất được bồi thường có diện tích từ 50% trở lên so với diện 
tích tối thiểu tách thửa của từng loại đất do ủy  ban nhân dân tỉnh quy định hoặc 
từ 50% trở lên so với diện tích thửa đất theo quy hoạch chi tiết xây dựng được 
phê duyệt thì được bồi thường đủ diện tích một thửa đất theo diện tích tối thiểu 
tách thửa hoặc đủ diện tích một thửa đất theo quy hoạch chi tiết xây dựng, đối với 
phần diện tích chưa đủ của thửa đất được bồi thường thì người được bồi thường 
phải nộp bằng tiền theo quy định tại khoản 1 Điều 4 Nghị định số 88/2024/NĐ- 
CP của Chính phủ;

Trường hợp đất được bồi thường có diện tích nhỏ hơn 50% so với diện tích 
tối thiểu tách thửa của từng loại đất do ủy  ban nhân dân tỉnh quy định hoặc nhở 
hơn 50% so với diện tích thửa đất theo quy hoạch chi tiết xây dựng được phê 
duyệt thì không được bồi thường bằng đất, mà được bồi thường bằng tiền;

d) Trường hợp tiền bồi thường, hỗ trợ về đất có giá trị từ 50% trở lên so 
với giá trị một căn nhà ở thì được bồi thường một căn nhà ở, đối với giá trị còn 
lại chưa đủ của căn nhà ở được bồi thường thì người được bồi thường phải nộp 
bằng tiền;

Trường hợp tiền bồi thường, hỗ trợ về đất có giá trị nhỏ hơn 50% so với 
giá trị một căn nhà ở thì không được bồi thường bằng nhà ở, mà được bôi thường 
bằng tiền;

4. ủ y  ban nhân dân cấp xã áp dụng việc bồi thường bằng đất có mục đích 
sử dụng khác với loại đât thu hôi hoặc băng nhà ở khi Nhà nước thu hôi đât quy 
định đối với các trường hợp tại khoản 1 Điêu 96, khoản 1 Điêu 98, khoản ỉ Điêu 
99 của Luật Đất đai số 31/2024/QH15 được sửa đổi, bổ sung một số điều bởi các 
Luật số 43/2024/QH15, số 47/2024/QH15, số 58/2024/QH15, số 71/2025/QH15, 
số 84/2025/QHỈ5, số 93/2025/QH15 và số 95/2025/QH15.

Điều 4. Khoản tiền tính bằng tỷ lệ phần trăm theo giá trị hiện có của 
nhà, công trình xây dựng quy định tại điêm a và điêm d khoản 1 Điêu 14
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Nghị định sô UUVV NĐ-CP

ë i “ẼỀĩsk"' *  “  “ ■ *  *trình xay dựng được xác định theo công thức. 20

Tôn^m ức bồi thường nhà, còng tnnh xây dựng quy định tại D iê ^ H  Ngh! 
đinh sô 8S/2024/ND-CP đưọc sửa đôii lDÔ sunlg b J ^ g n i  U¡|U. giá trị xây

tircmg đương vơi nhà%ông

trinh bị thiệt hại. _ trtnh xâv dưna bi thiệt hại.
T là cná tri hiên có của nhà, cong tr y ■ ■ 2 ' • *  IIU
Ví d * M ộ t Z 2 ớ n g c ẩ p 4 c ộ d i ệ „  Ä S S

- Giả trị xây mới nhà: G, -  w um  X I .

đồng. -C iĩ /T x  TI = 190.000.000 đồng -
- Giá trị hiện có của căn nhà. T# Gl U1/1X

190.000.000 dong/20 năm X 10 năm -  95.000.000 đongZ T Z Z I L Ï » » . 0 « * « * ” * ' * ’

¡ m , S S f i  ,  J Ï  , L « o . m  t ì m  * » « > » » « »  " s  ■- MÍ'C feổi íA«ổ«g cổKg trình là: 95.000.0UU aong

Ị 14.000.000 đông. a , iê chuẩn kỹ thuật theo quy
2. Đối với nhà, công trình xây ựng on tượng đương theo quy định 

đinh cùa phap luật chuyên ngtoh, khôỊÀg h i ê n  nhfêm vụ bôi thường, hỗ

ban nhân dân cấp xã phê duyệt. _ , ,rr hiên nhiêm vu bồi

cho người đang sử  dụng n à ớ t ọ ®  " . đinh á 88/2024/NĐ-CP

* 2  n -  *  t  - K g  5 J  J Ä Ä

miîc boi thùcmg b i g  M ả  tri xây dựng mối.

4
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Điều 6. Xác định chi phí đầu tư vào đất c ò n ^ ố i  vói mưcto g  h.grp

M g S S - “- 4-"**“
thời hạn sử dụng đât).  ̂đồna/m2, được

______ . X _ /____230.000 đồng/m2 
p = _____ — ------ xT2

TI

Trong đó'. u.„ ,
P: Chi phí đầu tư vào đất còn lại đối vói đất phi nông nghiệp;

TI * Thời hạn sử dụng đât;

^ ễ Ể Ễ Ế W ẫ ằ * ễ ễ ẳ“ 'S S «  i “ ” ™ ** "
226/2025/NĐ-CP vViôns làm thay đổi mục đích sử dụng

1. Bồi thường về đất: Trường hợp  ̂ô g a the0 mục đích đang
đất nhưng làm hẹn chế tó á r iánggQ„/i)V'1¡ | dât đểtính bồi thường. Giả đất đề tinh Sừ dụng; mức bè thường bà g 80% wa to t äe u n_D im  ^  6 - ,^  ^ ền quyế(
tien bol thường là giá đât cụ the do uy Da 
định.

o U n í  thường hỗ trơ về nhà ở, công trình

an toàn đường dây dẫn điện trên ° nB f  J ươ0 xây dưng trên đất không thuộc 
an toan đường dây dân điện trên không vtà ¡ I  khi Nhà nước thu
các tmöng họp không ctaçcbôi thưùng tàUlặn gan len vu » »
hồ. đất quy định g i  Điều 105 của « I ® *  ̂  ' J  dụng; mức bôi thường bằng 
xây dựng được bồi thường công trinh xây dựng tính trên diện tích

ỉ  £  S Ề S r ịs Ễ ^  abồi thường do ủy  ban nhân dân tình quy ị , ^  vA( địlt của hộ

Ir£ỉSSĩ V ^ N a t  z Z ^ “ y * * tr“
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đất không đủ điều kiện bồi thường về đất theo quy định của pháp luật vê đât đai 
hoặc xây dựng không đúng mục đích sử dụng đất và xây dựng trước thông báo 
thu h o i:thì được hỗ trợ bằng 30% giá trị theo đơn giá xây dựng mới của nhà ở, 
công trình xây dựng theo quy định;

c) Đối với trường hợp còn lại không được hô trợ.
3. Bồi thường, hỗ trợ về cây trồng: Trường hợp trong quá trình thực hiện, 

vận hành dự an, công trình mà phai chặt bỏ cây trồng để đảm bảo an toàn cho dự 
an cong trình thì cây trồng bị chặt bỏ được bồi thường 100% đơn giá bôi thường 
thẻo quy định; trường hợp trong quá trình thực hiện, vận hành dự án, công trình 
ma phải chặt, tỉa cậy trồng để đam bảo an toàn cho dự án, công trình thì cây trong 
b chặt, tỉa được bồi thưcmg 80% đơn giá bồi thường theo quy định; trường hợp 
trong quá trình thực hiện dự án, công trình mà cây trong có trước khi thông báo 
tỉìưc hien dư án, công trình hoặc thông báo thu hồi đất và thuộc loại không phải 
chạt bo và cấm trồng theo quy định thì được hồ trợ 50% đơn giá bôi thường theo
quy định.

Điều 8. Bồi thưòng chi phí di chuyển tài sản khi Nhà nước thu hoi đât 
quy định tai khoản 2 Điều 104 Luật số 31/2024/QH15 được sửa đôi, bô sung 
một số điều bởi các Luật SỐ43/2024/QH15, số 47/2024/QH15, 
so 58/2024/Q H 15, số 71/2025/QH15, số 84/2025/QH15, số 93/2025/QH15 và 
so 95/2025/Q H 15

1. Bồi thường chi phí để tháo dỡ, di chuyển, lắp đặt đối với hộ gia đình, cá 
nhân khi Nhà nước thu hồi đât như sau:

a) Di chuyển trong địa bàn cấp xã: 10.000.000 đồng/hộ;

b) Di chuyển ngoài địa bàn cấp xã: 15.000.000 đồng/hộ;

c) Di chuyển ngoài tỉnh: 20.000.000 đông/hộ.
2 Tổ chức hộ gia đình, cá nhân được Nhà nước giao đất, cho thuê đât

hoặc đang sử dụng đất hợp phap khi Nhà nước thu hồi đất (một phần hoặc toàn 
bo) mà phải di chuyển hẹ thống máy móc, dây chuyền sản xuât thì được bôi 
thường chi phí tháo dỡ, vận chuyển lắp đặt lại hệ thông máy móc, cỉây chuyên 
san  x u ấ t th ì  đ ư ợ c  bồ i th ư ờ n g  đố i v ớ i th iệ t h ạ i kh i th á o  d ờ , v ận  c h u y ê n , lăp  đặt;
đ ơ n  VI to  c h ứ c  th ự c  h iệ n  n h iệ m  v ụ  b ồ i th ư ờ n g , h ỗ  trợ , tá i  đ ịn h  c ư  lập  d ự  toán
mức bồi thường cụ thể’ trình thẩm định và trình ủ y  ban nhân dân câp xã phê 
duyệt mức bồi thường Trong quá trình thực hiện, đơn vị, to chức thực hiện 
nhiệm vụ bồi thường, hỗ trợ, tái định cư được thuê đơn vị tư vân có tư cách phap 
nhân để xác định gia trị bồi thường thực tế theo quy định.

3 Trường hợp di chuyển điện thoại, đồng hồ nước, đông hô điện, cáp 
truyền hình, cáp Internet thì được boi thường chi phí tháo dỡ, di chuyên lăp đặt 
theo đơn giá do Uy ban nhân dân tỉnh quy định. Trường hợp Uy ban nhân dân 
tỉnh chưa quy định, đơn vị, tổ chức thực hiện nhiệm vụ bôi thường hô trợ và tái 
đ nh cư căn cứ theo báo giá của đơn vị cung cấp dịch vụ điện thoại, đông ho 
nước đồng hô điện, cáp truyền hình, cáp Internet để xác định mức bôi thường cụ



thể cho tùng trường hạp cụ thể, trình thẩm định, phê duyệt phuang án bồi
thường, hỗ trợ, tái định cư.

Tỉiều 9 Bồi thường, hỗ trơ chi phí đào, bốc, di dòĩ mồ mả và các chị

Ẽ ẩlỄ ẫ llẼ IIẾ ẫ® ““Nell! đinh so 151/2025/ND-CP, Nghị định số 226/2025/NĐ-CI
1 Mức bồi thường hỗ trçr chi phí đào, bốc di, dời mồ mả và các chi phi 

kháo có liên quan lụ ò  tílp  để di dài mồ má đến vị trí mái là 10.000.000

đ°  g ? Đối với mức bồi thường, hỗ trợ chi phí di dời, xây dựng mới mồ mả 
troné tmöng h™ d  dời mồ z đên vi trí m ớ itrong DgjSa t t r «  theo quy hoạch

¡ ¡ l ĩ l P Ằ s Ễ g Ì ẵ S

điểm thực hiện bồi thường.

M ục 2

HỖ TRỢ KHI NHÀ NU Ó c THU HOI DAT

n-à.. in  Hỗ trơ  ồn định đòi sống khi Nhà nirớc thu hồi đất quy định 

tại k h ồ ả ì  2 Điều 19 Ngh¡ định
Nghi cHnh số 151/2025/NĐ-CPỊ Nghị định so 226/2025/NĐ C r

1 Trưởng hợp hộ gia đinh, cá nhân đang sử dụng đất nông nghiệp quy định
i l l , - '  n llii 19 Nohi đinh so 88/2024/ND-CP được sửa đổi, bồ sung bờ 

tại khoan 1 Đicu iy ê  • ■ , ■ .. 1 X CP bi thu hồi dướix rli T ~r. u  „Á 1 /9 fm /N Đ -C P  N s h ị định sô 226/2U z:>/lN tJ-ur, DỊ U1U nỵi V4 UỴỊ

múc ô -ợ, t ƠI lan o rợ^ an ^  0^  ^  ^  ^  nông nghiệp quy định tại

khồản f ễ i ề ủ  19 Nghị i n h  đổi bô sung bởi Nghị
đinh số 15 l/2025/NĐ-CP» Nghị định số 226/2025/NĐ-CP. _ ,

M ứ c  h ỗ  trợ  c h o  m ộ t  n h â n  k h ẩ u  q u ỵ  đ ịn h  tạ i k h o ả n  này đuợc t t a h  b ằ Ị «  tiên  
tương đưmig 30 kg g X n g  01 Mm theo m giá tíung bình tại «hòi diễm hô

trợ của địa phương. , 1 .
2 Trườnă hợp hộ gia đình, cá nhân đanẹ sử dụng đất không đủ điêu kiện 

bèi t h ư ờ l  về đất hoặc dò nhạn giao khoán đ ít để sử dụng vào mục đích nông

ì ẵ ẫ i E i ẽ ẩ | | i Ễ l  ^dao  kiioTn sử dụng dâtthi được hỗ trợ theo quy định tại khoản 1 Điêu này.
3 Việc chi trà tiền hỗ trợ ổn định đời sống dược chi trà một lần cho ngưòi
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dw chô trạ theo quyết đinh phê duyệt cùa CO quan o ô th â m jy è a  ^  thu

Điều 11. H ỗ tro  ổn định sàn *’4 "à ¿ “ j" 6 Điều 20 Nghị định số 
đất q u y  định tại điểm b khoản 3, ku>ỉn 4vỉà khofan 6 10 j  5 J/2025/ND-CP,
88/2024/ND-CP được sửa đối, bô sung bol « B I !

Nghị định số 226/2025/NĐ-CP ™ nhân s á n  xuất, kinh doanh tồ
1. ĐỘi với tổ chức kinh tế, gia ?  uy đ[nh tại khoan 1 Dieu

ch ứ c  k in h  tê  CÓ v ố n  đầu tư  nước n g o à U h u ç c æ U u ç g ^  n Ậ  đ ịn h  số 

20 Ngh! định số 88/2024/ND- P '  “^5/N D -C P thì được hỗ trợ on định sản Î5 1 /2 0 2 5 /S  CP N g h  đ n h  S  M M 025/ND CF m e  ọc n j j u v

xuâlk inh  doanh bằng t ềr vởi mức băng 2  mọt ™ , U. p  chịu « tó .

S f Ä t Ä  nhập binh ^  * « 5 Ä

2. Người lao động do tổ

định số 151/2025/NĐ-CP, g ! !r' I  chj  ¿g trơ c4p ngừng việc theo quy
hợp đồng lao động thì được ắp dụng h ô t  ợ C e^đọ t ợ ap n g  U | .V Ịa0 ^r i  äs »  *Ä ¿ £3
con lại tróng hợp đồng lao động. chi trả môt Ịần

5 ũ ẩ ẽ ẩ » f i ẫ ũ s ithòi hạn theo pháp luật Ị. Nghi đinh số 88/2024/ND-CP được sửa
đã hết thời hạn quy địn ệ' 1ä“ „025 /n'đ -CP» Nghi định số 226/2025/NĐ- 
đẳi, bồ sũng bởi N ghi định số 151/2025/INl) -

CP

500kg khối lượng vật nuôi sông; tác kê
b) Điều kiện hỗ trợ: Chủ sở hữu vật c°uât vê chân nuôi và hướng dẫn

khai hoạt đ |n g  èhànnuôîtheo quy định cùa pháp ^ !  " ^ “ g h ÿ v à p t  t r ln

=  t í ĩ í -  V . nuôi: DO
d) m Ïc  hô trạ 7 2  vật nuôi: 1.000.000 đồng/đon vị vạt nuôi cùng
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điềm phê duyệt p h - n g  án bôi Juùng . clụng theo giấy
2. Đối vói tài sản gắn liền với dât à phan cong nil ^  ’h“ .y“?¿m thu hôi

» S Ẹ ặ Â  Ä  - *  z
đươc ho trợ đề thao dỡ, phá dờ, di dời, như sau:

a) Di chuyển trong địa bàn cấp xã: 6.000.000 đông/h^
b) Di chuyển ngoài địa bàn cấp xã: 8.000.000 đồng/hộ;

c) Dl chuyển ngoài tĩnh: 10.000.000 đồng/hộ.

í â S â â â s
định tại khoái. 5 Điều 1051 Luật sốJ Ị ^ 0  số 4TO024/QH15, số 58/2024/QH15, 
so dieu bởi các Luật số 43/2024/Q](115, S 04 /M > «£¿*  ự  ¡6  95/2025/QH15,

H s S i ' ¿ í - 'ứ ‘™ ‘ ‘ " 3dhj°h số 151/202S/ND-CP?Nghi định số 226/2025/NĐ-CP _

l.H Ô  gTa * n t  cà’nhân thuôc đối tuçmg s° t f i w i
khoán 1 Đ ẳu  s°  3 ư 202^ Q H 15 được^úa đôi, bó u

các Luật* SỐ^ /2° 2̂ Í Ĩ H1’,  ,Ấ 93/2025/QH15 và số 95/2025/QH15 khi sô 71/2025/QH15 số 84/2025/QH[15, s;Ô 93/2125 JH  ^  “ A âữậố bồi

Nha nước thu hồi đ ấ tnông ? s  ”  chuvendoinghe va tim kiera việc làm 
thướng bằng tiền thi được hỗ 1 ợ đào tạo huyen 4 n g  loại trong băng
bang tiền, với mức hỗ trợ bằng 1,5 lân gia aat n o n |  gmç n̂ | t p  thu hồi nh

5 " ~

b ^ Ẹ o ỉ l  5 ™
các Luạt số 43/2024/QH15. ¿ Gv Ị  025/OH 15và số 95/2025/QH15 khỉ
3  71/2025/QH15, so 84/202:5/QH15 số 93/ 02 ỈQ Í15 va Í đẳi  nghề và
Nha nước thu hồi đất nông nghiệp thì ược h 0 tifọ ao |U, -  nghiệp

2  t ó n  vi C Ä K Ä r Ä  bỏ i r x f i

■ *  Ä  - d -
phuOTg quy định tại Điều 176 Luật Đất đai năm 2024.

Mục 3 

TÁI ĐỊNH CƯ

Điêu 14- M úc h5 ttv lái jjil'll sir» do¡, bố sungsãH  S ä s ä
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1 Trường hợp hộ gia đtình cá nhân ngườii gốc Việ N 2  i n
ngoài đủ điều kiện đưọc hỗ trợ tái định cư theo q y d| "  ? " “ Ỵ , ật
Luat số 31/2024/QH15 được sửa đối, bô sung m *  o ‘sốu7 ,/2025/QH15, 
so 43/2024/QH15, so 47™ 24/Q H .5, số 5 M 0 2 4 /m  ^  0^ 
so 84/2025/QH15, số 93/2025/QH15 va ô 95 2025/ l n  dượ£“ kận tien ho trợ
chồ ở thì ngoai việc đuạc bồi tại t o  bàn xã, 8.000.000
đe tự lo cho ớ. Mức hỗ tiợ 6.000.00 đông họ th ng tr¿  xuống, thòi
đèng/hộ/tháng tại địa bàn p h f  " I  t ó ĩ L t o ẵ
Sian ho trơ là 06 tháng tại thời điểm bôi thường. U ân khẩu

í S ì S I 1 â â  Ä  b à n  Ä

Điều 15. BỐ trí nhà ỏ’ tạm, hỗ tr?t Yruoc ^tnòi^ạn quy1 định tại
vói nguời cỏ đất tliu hoi jj" ,y24 /Q H ¡5  diroc su a ilo i, bỏ sung một số điều 
khoản 7 Điều 111 Luật sô 3 1 /2 0 2 4 /g H ls  auyc » « » £ ,«  số 58/2024/QH15,Sä H, ã s s ầ

1 í ? . ?  ^  t £ i o „ ï t h W  Ä Äth i đ ư ợ c  b f i t a b n g  b ằ n g  đ ấ t Ö, n tó  ở t ạ  d ú n  r o n g t h o i g m  b | ™  DO.

Ä IS 5 S Ä  - -
thuê i Ä f f l  04 n h t  khấu S Ä «
đồng/hộ/tháng tại địa bàn phườn| ^  Trương hap hộ gia đình có từ 05
gian ho trợ  là Ä  tại ihm  điểm bm thuóng. ÍJooToOO

;  d Ä  Ä S  Ä S  Ä K i  *  £

12 tháng kể tịt ngày di chuỵển chỗ ô v à b à " »  °ự đ| n thờ® ẳièm nhận'bàn giao 
thực hiện nhiệm vụ bồi thường, Ô trợ, tái ^ cư en^ ^  có thẳm quyềnẸ H S sằ Â  £?£-•rI “^
th ư ờ n g  b ă n g  d o t " ,  In h a  ở  I tạ iclỊÔ n ế  ụ tạ i k h u  V'ực h u h M  d â t o q  y t o t ,  q u y  n n d  

hô trợ tièn thuê nha ở theo quy định tại khoán 1 Điêu này.



3. Trường hợp hộ gia (kể T ư Z Z
ngoài được được bôi thưim Ự Q ị  v ^ c kiên dư án đầu tư xây dựng khu đô thị 
hơp người có đất ở bị thu^ 01 e ^  ^ ' Jck q U y  ¿Ịịnh tại khoản 1, 2
trường hợp thu hồi đât ở ê t H‘C ìẹn cac rnụ ^  ^  clự,ng nhà ở trên đất tái định 
Đieu nay); trong thời gian chờ tạo ập ch'0 0 mơ' xay o v « hạp không cỏ nhà

trong thời gian 06 tháng.  ̂ theo thông báo

Z ĩ i i « c h i Ề « ^  ¿ s r s  -  K
thưởng với mức thưởng như sau:

M úc thuồng

Dưới 20 triệu đồng
■ T ừ 20 triệu dồng đến dưới 5 0 mệụ_đồn|

- Từ 50 triệu dồng đến dưới 100 triệuđônỊL-

- Từ 100 triệu đồng, đến dưới j 00_tnệu_dôn^_

- Từ 200 triệu  đồng dền dưới 500 triệu đông_ 

Từ 500 triệu đồng trở lên

12.000.000 đồng

16.000.000 đồng

20.000.000 đồng

Điều 16. Sụất tá i^ ịn h  cu- tối Ị ^ ^ l ^  y ^ ịô h ^ s M O M /N Đ - C P
í ^ 025X - c p :  Nghị số

226/2025/NĐ-CP  ̂ . , nVià ả  thì diên tích đất ở

Ĩ Ĩ Ì ẽ s S S S H S S S
S ~ ỉ S r 5 2 5 £

hữu nhà mrức nằm trọng phạm ^  2 0 2 4 /NĐ-CP đừơc sửa đổi, bổ sung bổi



trong địa bàn cấp xã noi có đất thu hồi nếuI tự k> chỗ'ở mới thìđượcto ang

S T . M f e  h ¿ 00XKK) S u  s  xuống, thM
đông/hộ/tháng tại địa bàn phường đoi yớ hộ co tư

Vm t m  là 0 6  th á n g  ta i th ờ i đ iê m  bô i th ư ơ n g . ^

th u i mua nhà & cho các hộ gia đình_còn th icuq  ^  số điều bol các
1 0 ¿ T i l “ L Ặ tsỐ  1/20Í4/Q H 15í » |  "  n'8 mỵ ä S / Q H l S ,

1. Hộ già đình, c i n h l 2 t ft; Ỵ M 
ngoài, tồ chức kinh tế đang sử dụng đât ớ, ang sơ ^  cl- u kjgn tỊượe bồi
sư dụng đất tại Việt Nam khi nuớc hu hm đ â u  êu 2°/2024/QH15 được sửa 
thường về đất ớ * e o  q u y  định tại Điêu 95 43/2024/QH15 so 47/2024/QH15,

s r ạ  s™8 ™ột SỐẤ é n r n tm m  5 số 84/2025/Q H 15, số 93/2025/Q H 15 và SO 58/2024/QH15, số 71/2025/QH15 so 4;zu^ /  ’ nhà ả tai khu tái định
sô 95/2025/QH15 thì được bồi thường bằng giao đât ở hoặc nha a  tạ
PIT hnăc tai đia điểm khác phù hợp. , X

cùng chung sổng trên một thửa đât ở Ị t u  trú hoặC c5 nhiều hộ gia
từng họ gia S n ê n g t o j y ' ỉ ^ c ủ a  ]ph áp luậ hỊe  cư ^  đấtởđược bồi 
đình co chung quyền sừ dụng ^  h thì c¿c hộ gia đình còn lại

SSiB'Eîc » -° s. SÄ •* “ ”
Sä Äff “ SS?Ä s* -:

đất thu hồi. , .  » , „a aun nhà ở và tình hình thực tế
3. ủy  ban nhân dàn cấp xã cặn cứ quỹ đât, quy nha «

tạ i đ ịa  p h ư ơ n g  đ ể  w Ä  v i £ t ô  ^ 0  w  d ¡n h  tạ i K ê u

Điề« 19. Mức hỗ trọ1 đối vói mộ. số tn r ta ' họp cụ thề khi

th u  hồ: %  , ợ và dát aé* với đất không dù diều k ifn  b è i t «

1):« p ***** ¿ t ?  Ä Ä  
nhóm đất n ô n g Ä  ^ V b ồ  sung bởi Nghị định SÔ ¿51/2025/ND^CP,

S B S S s S f i f t  %  Ä £  S Ä  h i  £  í  z s i
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*  nhưng không duỢc bôi trợ bằng 50% mức giá bồi
fh Z g đ t tn Ô n g  nghĩệp theo hiện'trạng sử dụng dấ^

X Î 5 Â .  *

w  « *  séna cùa «  gia đinh, *  * *

không đù điều kiện bồi thường: nhén xâv dưng theo quy định
a) Nhà ở, công trình xây dụng không ược phé xây ựng theo quy oirni 

của pháp luật Cè xây «  nhung xây dụng u ta
t o ó n ^ ề đ l  t h ì đ u ọ c  h ỗ  t r ọ n h u s a ^  7  n t o  2 0 1 4  th i đ  h ẫ  trọ

Trường hợp xây dựng trước: ngày '  ™ s j  na dân tinh ban hành;

Trường hợp xây dựng từ ngàỵ o áng na ¿U14 ucu^ uw kg trợ 
báo thu hồi và S ô n g  bị lập BÍêr1 bản p ạm hành chmh m « V

|Ễ ẽ I I Ì i Ì s » H H
í.-S^SS£rsí“ír&s£rs^ ^ ề i t t h ì đ u ọ c h ô t r ọ n h u s a u :  7 nỉm 201 thì đ h5 tvợ

Trường hợp xây dựng trước ngàỵ , , í v uan nhân dan inh ban hanh;

Trường hợp xây dựnig từ ngày 01 háng j^  Z ợc h l  trçr 60%
báo thu hồi đất và không bị lập Biên^bán > phạ m n  —
giả trị bôi thường theo đon giá do úy bạn nhan aan urn -  “7 hồi đất thi

c) Nhà Ợ, công trình xây dụng xây dựng sau neay t ong^ ^  phép phảj tự

Ä S S  0ắ ự; san Ä  thục

g  : £ s 5 5  « Ï ï t  ầ  £ . «  “ ï * s  s  * ■ 5  “
nhân dân tỉnh ban hành,  ̂  ̂ k . 0 thông,

• v ề Â  ỉ :  3
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a »  vực doc hai bên cải tạ0 ,ại the0 chiều nganêt t ó a l t t t l p  X  V« đương' M ứchỗ w o h ư s » :  hon từ mé đế
a) Cao độ tim đường mói so với timiđưcmg cũ 0 đ°ồn™ \(  d à ;

mét u  thấp hơn từ 01 m ít đến 02 m it  mức ho uọ K *  2  £  -  ùổn' m  mét
b) Cao độ tim đường mói so với tim đường U cao üen dải.

hoặc thắp Ä  02 met dến 0 3 ^ ^ 1 «  0 ;  ™  ho¿  thấp
C) Cao độ tim đuímg,mởi BO vói.tim đường cũ cao trên 

dưới 03 mét! mức hô trạ là 3 500.000 đồng/mét dm

4. Ho trợ đôi với đối tượng ^ f n o h ' n h  sfch:
a) Hộ bi t o  hồ đất là ¿ đ ì n h  liệt da cTm *uôc đôi

anh hùng, thương binh, bệnh £  ¡ I "  hết đất nông nghiệp hoặc bị
tương trực tiếp sản xuât nông ng lẹp !a . đư hưởng thêm

- “ § l i Ì S S 3Ễ 513 S™ ỂẳBS
m ' Ỉ S Ỉ ẫ ễ l ẫ ễ Ẽ ? M "

* : : S S 1 Ễ Ẽ i & S Banh ị s Í Â S  còn m ậ b t ^  s™ x u l ktah doanh và
tượng sản xuất kinh doanh 0 ẻ a k ° úc quy ¿tinh tai điểm a khoản này; 
bị thu hài hết đất ó thì được hỗy  theo múc quydm» J U  . . .  ~ ■

C) Hộ nghèo theo quy định của Nhà n Ä .  ?ết 'ông ngh'JP v a j i  thu

=  ợ c  h ư ở n g„ h ư  trê n  th i  ch i m  m ộ t ™ iọ  h ô  ư ọ  c a o  n h ấ  ; lúa> đ ấ t  rừ n g  đặ?

5 Đối với các loại câỵ trồng được trồng t e n ®  £ h sư

dụng, đất rừng phòng hộ, đất rírns ^ ™ t̂ 0™g tóo thực hítn cong tnnh dự án 

B  S S i i  Ä  w  s  Ä  Ä  do 0 y

í ẽ ĩ  E fi s ï s ^ S iriS S ?  f  SËS:s
thu h ô i chủ sơ hữu tài sản cho từng dự án cụ
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Chu’O'ng III 

TỎ CHỨC THỤC HIỆN

Điều 20. Quy định chuyển tiếp ^  định của ph
1. Đối với trường hợp đã có quyêt địnht U h o i ^ hưa ó 

luật về đất đai trước ngày QlỊ f  Jth tó n g ! hỗ ưự, s  đmh cưcủa cơ'quannhà

S r i ã  « Ä S ’v »  = ' hS ;
theo quy định của Quyết định này hèi đất và quyết định phê duyệt

2. Đối với trường hợp đã có quyết đ t U đat va^ uy« ỏ^  'đai
phương an bồi thường, hỗ trợ, tá ạ ni Cl theo w . „g "hưa thực hiện thì tiếp tục 
twctc ngay Quyết dtnh ÿ y  cô hiệu lực th^hànhn un ỵ  nu» ^ T x ử  lỷ chi

thực hiẹn phương án bồ J eò quy định cùa phap luật tại thời điểm
trảb ô ì thường chậ t»dupe. th ự c h iệ r theo q y
Nhà nước ban hành quyết định , , , h hủ phê duyêt Khung

3 Đối V« dụ to  f  j f đ̂ ccửìm ớc n Ä Ä n h  này có hiệulực 
ch ín h  sá c h  b ồ i th ư ờ n g , b ỗ  trợ , tá i đị h  cu  trư ớ c  _ C l  ^  ^  đ -n h  cư  thl

thî hành nhung c h ư a V  th o  người™ đM thu hôi đã đưạc xác

định chit* sách đặc thù về bồi an bôi Ä .  hỗ tro, tá
ĩ y c ó  ỈSệụ 5 i “  g *
dtah cư thì được áp dụngS các chv̂  sáoh đặc thu của Thủ tụỏng Chính

“ ng tác

ho ti ợ tai định cư theo thẩm quyên trươ gay' W định thu hồi đất quyêt
phải thực hiẹn điêu chỉnh, bổ sung, hủy b<5, thay ^  ban nhân dân cấp

Ç  5 Ì 1 1 "  S  Ä  « 2  “  *  *xa quyết định điêu c i , o unI , tái ¿jnh cu.
etmh phe duyçt phương án bồi  ̂ ^ r<7; * T  r  tích đất đã phê duyệt

6. Đoi với trường hợp dụ ản cỏ m ftp h â  d«? d “ ^  ban nhâç dân tir*  
nhương án bồi thương, hỗ uợ, tái din c r t e ị  J J 2024/Q H I5 được sửa dấi' b°  
ban hành theo thẩm quyền được giao tại uạ ° Q24/QH15, số 47/2024/QH15,

S M ễ ẵ Ẽ i ễ ễ ẫ ẵ ù B ì B
sô 95/2025/QH15 và các văn bàn huong



Ễ  «  :n Ä i*  SS“- - “
s ‘ § f I S t l S S S i f

s i l ẵ S i i ễ ã “ 5 :định tại Điêu 13 cua v^uyc
đ in h  n à y . ê t  roứ c  h 5  t r ạ  đ à o  tạ o , c h u y ê n  đ o .

Trường hợp dự án ch“? ^ k i e n  theo Quyết định này. 
nghè và tìm kiếm việc làm t ì t ực hiẹn t o U ^ hương án bồi thường,

8. Đố với trường hợp đã có quyét « ” h P f  7 I 024 nhưng đến thò-i đ ềm

m i n i f y
năm 2024 và khong pu* r s j inhnày.
định cư theo quy amn t ạ w  y L

= » £  *  5 * 3 59 Uv ban nhân dân cấp xã chịu trách n ìệm mự niçu ^  quycn quy 
K +'ì rtinh cư theo phân định, phan q y - điều bởi các Luật

Đièu 22. Sửa đồi, bỗ sung dẫn chiếu t Quyết định Quy
T. T r u ô n g  hợp các vän t o j g l  V  theoI vănbân mớ .

đinh này được site đổi, bổ sung hoặ th he ™ 2  “ ¿ ¡t sinh ngoài quy định cùa
2 Trong quá trinh thực hiện nếu có vâ e p  «  ”  “ fc sô, bàn, ngành và

P - *  “ Œ  “  s  i“ "  à * *  ® °  " *  ’tổng hợp, báo cáo, đẽ xuai y


